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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2157TTr-SGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quyết định này; định kỳ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các nội dung đã được phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2017./.

 

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Cao Văn Trọng


 

QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã, kể cả các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền công bố phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 2. Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1. Đất của đường bộ: Bao gồm phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ (sau đây gọi tắt là phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ).

Phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ có bề rộng theo cấp đường, được xác định từ mép ngoài cùng của nền đường bộ (chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào) ra mỗi bên như sau:

- 03 mét đối với đường cấp I, đường cấp II;

- 02 mét đối với đường cấp III;

- 01 mét đối với đường từ cấp IV trở xuống.

a) Đối với đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo: Chủ đầu tư phải xác định giới hạn đất dành cho đường bộ và lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Đối với các dự án đã hoàn thành, có thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật về đất đai: thì phạm vi đất của đường bộ là phần đất dọc hai bên đường bộ được giới hạn theo đường biên giải phóng mặt bằng.

c) Đối với các tuyến đường đang khai thác chưa thu hồi đất: Đất của đường bộ được xác định từ mép ngoài cùng của mặt đường (mặt đường nhựa hoặc mặt đường bê tông xi măng) ra mỗi bên như sau:

- 04 mét đối với các tuyến đường tỉnh;

- 03 mét đối với các tuyến đường huyện;

- 02 mét đối với các tuyến đường xã, liên xã, đường liên ấp.

2. Hành lang an toàn đường bộ: Là phần đất dọc hai bên phần đất của đường bộ (kể cả phần mặt nước dọc hai bên cầu, bến phà) nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.

Giới hạn hành lang an toàn đường bộ được xác định theo Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Điều 3. Sử dụng đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ
1. Phần đất của đường bộ dùng để giữ vật tư sử dụng cho bảo trì, để di chuyển hoặc đặt các thiết bị thực hiện việc bảo trì, để chất bẩn từ mặt đường ra hai bên đường, thoát nước mặt đường, chống xâm hại công trình đường bộ.

Trong trường hợp có nhu cầu cấp thiết san lắp mặt bằng trong phạm vi đất của đường bộ thì phải tuân theo các quy định sau:

a) Cốt san lắp nền công trình, hoặc mặt đường dẫn vào công trình sau khi hoàn thiện phải thấp hơn vai đường (mép ngoài của lề đường) tối thiểu 0,10m;

b) Phải duy trì thoát nước tự nhiên hoặc bố trí hệ thống thoát nước đảm bảo không để đọng nước trên mặt đường.

2. Đất hành lang an toàn đường bộ được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ và tuân theo các quy định tại điều 28, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính Phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 4. Trách nhiệm các cơ quan trong quản lý đất của đường bộ
1. Sở Giao thông vận tải

a) Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng đất của đường bộ không có giấy phép;

b) Tập trung kiểm tra đấu nối và ban gạt lề đường, đảm bảo thoát nước mặt đường trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện thuộc phạm vi quản lý và không để xảy ra các trường hợp mới phát sinh;

c) Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có công trình xây dựng phương án cắm mốc lộ giới xác định hành lang bảo vệ an toàn cụ thể và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình biết để phối hợp bảo vệ hành lang an toàn công trình;

d) Xây dựng kế hoạch và phân kỳ đầu tư hệ thống thoát nước của các tuyến đường theo phân cấp quản lý; phối hợp với Sở Xây dựng lắp đặt pano tuyên truyền, thông báo về chỉ giới xây dựng, phạm vi đất của đường bộ, giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường để người dân nhận biết và thực hiện;

e) Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ an toàn, các tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình trong việc công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình và cắm mốc giới trên thực địa, bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để quản lý.

2. Sở Xây dựng

a) Tổ chức kiểm tra công tác cấp phép xây dựng dọc theo các tuyến đường qua các khu vực đô thị và việc chấp hành giấy phép xây dựng theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật, trong đó phải thể hiện rõ về chỉ giới hành lang an toàn đường bộ.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Quản lý việc sử dụng đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là việc giao đất, quản lý việc xây dựng và cấp phép xây dựng dọc theo đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính của các huyện, thành phố theo phân cấp. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải tỏa hành lang an toàn đường bộ;

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức giải tỏa toàn bộ các công trình tái lấn chiếm đất của đường bộ thuộc các dự án đã được đền bù giải tỏa trong phạm vi địa giới hành chính của các huyện, thành phố;

d) Xử phạt theo thẩm quyền các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ theo quy định tại Mục 2, Chương II, Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, giới hạn hành lang an toàn đường bộ;

b) Phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý công trình đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ bao gồm cả việc giữ gìn các cọc mốc lộ giới, cọc mốc đất của đường bộ, cọc mốc giải phóng mặt bằng của dự án;

c) Quản lý việc sử dụng đất của đường bộ và giới hạn hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ;

d) Xử phạt theo thẩm quyền các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ; các trường hợp vượt ngoài thẩm quyền phải gửi báo cáo, đề xuất về cấp trên xử lý theo quy định.

Điều 5. Các quy định khác
Các quy định khác về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ngoài các quy định tại Quy định này được thực hiện theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quy định này; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình triển khai thực hiện quy định này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) để xem xét, bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.

 

